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The growing use of ICTs in blended language learning environment has changed the face of language teaching and learning in a beneficial way and will continue to do so along with future technological innovation. Therefore, the goal of this paper is to introduce some useful and convenient websites that have been  commonly implemented in language teaching and learning innovation.



Trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay, sự phát triển của hệ thống mạng cùng với những tiện ích, ứng dụng phong phú đã tạo nên một cuộc cách mạng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Ngày nay, thuật ngữ CNTT không còn xa lạ với mọi người, với CNTT con người có thể học mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức, có thể học trực tiếp hay gián tiếp … . Trước nhu cầu tất yếu và tầm quan trọng của CNTT, những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, các trường học đều sôi nổi hưởng ứng và khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT. Mọi giáo viên đều tích cực, chủ động học tập để thích ứng và bắt nhịp với yêu cầu mới. Ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ đang có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy. Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin giới thiệu một số phần mềm và trang web được ứng dụng phổ biến trong giảng dạy và học tập không chỉ với môn ngoại ngữ mà còn với các môn học khác.



1. Quizlet




1.1 Quizlet là gì?




Quizlet là phần mềm cho phép người học tạo và sử dụng flashcard trực tuyến để tạo tập hợp từ vựng và học từ vựng. Quizlet có thể sử dụng trên máy tính và cả điện thoại di dộng (tải ứng dụng về từ app store), vì vậy sẽ giúp cho người học linh hoạt và chủ động hơn cho việc học và ôn tập từ mới.
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Quizlet có 6 hoạt động học chính:




a. Flashcards: phần này giúp cho người học làm quen và tìm hiểu cách từ vựng được ghi ở 2 mặt của flashcard: mặt trước và mặt sau, phần định nghĩa và file nghe đọc cách phát âm.




b. Learn: trong phần này, người học được yêu cầu nhập một từ tương ứng với phần định nghĩa vào ô trống. Quizlet sẽ tự động sửa lỗi khi học viên viết sai từ.




c. Speller: người học sẽ lắng nghe băng đọc một định nghĩa, rồi viết từ tương ứng với định nghĩa đó vào ô trống.




d. Test: Quizlet sẽ tự tạo bài kiểm tra ngẫu nhiên từ những từ vựng mà người học đã học. Bài kiểm tra bao gồm 4 dạng: written, matching, multiple choice, và True/False.




e. Scatter: đây là dạng trò chơi nối ghép (matching game) rất thú vị, cho phép người học kéo thả (drag and drop) câu hỏi với câu trả lời tính theo thời gian làm.




f. Race: đối với dạng hoạt động này, câu hỏi sẽ xuất hiện từ trái qua phải, người học  cần phải nhanh đánh từ tương ứng vào ô cho sẵn.




1.2 Các bước thực hiện




- Step 1: Truy cập https://quizlet.com/login để  tạo một tài khoản riêng  với tên và mã truy cập.




- Step 2: Truy cập https://quizlet.com/create-set để tạo ra một tập hợp từ vựng cho bài học mới.




- Step 3: Tạo tên tập hợp (set title), chọn ngôn ngữ (English - Vietnamese),  rồi nhấp chuột  (auto define), thêm hình ảnh (add image), tạo (create).




- Step 4: Nhấp chuột vào  chủ đề tập hợp từ mới tạo, bắt đầu học từ bằng thẻ có âm thanh để luyện nghe, phát âm, đánh vần, kiểm tra (Study: Flashcard-learn-speller-test).



Sau khi học từ, có thể chơi trò chơi từ vựng bằng cách truy cập (Play: scatter-space race).



Một số công cụ để chỉnh sửa, đưa vào lớp học, đưa vào thư mục, in hoặc chia sẻ (Tools: edit/add to class/add to folder/share/print).



2. Padlet.com 




2.1 Padlet là gì? 

Là phần mềm ứng dụng được tạo ra với mục đích cung cấp  cho người sử dụng truy cập một bức tường trống. Trên bức tường đó, người sử dụng chỉ việc kích đúp chuột, sẽ có một hộp thư cho phép trình bày ý kiến, hoặc đăng bất cứ gì trong kho tài liệu liên  quan tới chủ đề mình đang thảo luận. Người học cũng có thể khai thác và chia sẻ thông tin vừa mới đăng với bạn bè một cách rất nhanh gọn và tiện lợi.
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Phần mềm rất hữu ích trong các hoạt động cụ thể như:

- Động não (brainstorming): là kĩ thuật dạy học tích cực, thông qua thảo luận, nhằm huy động những ý tưởng mới mẻ về một chủ đề của tất cả thành viên tham gia.


- Lấy thông tin nhanh từ lớp học (class quick feedback).

- Đưa ra câu hỏi phát vấn (handout).

- Chữa bài viết (written correction).

2.2 Các bước thực hiện




- Step 1: Truy cập (https://vi.padlet.com/auth/login) để tạo một tài khoản riêng  với tên và mã truy cập.




- Step 2: Truy cập (https://vi.padlet.com/auth/login) với tên và tài khoản vừa tạo 



- Step 3: Nhấp chuột (Create a new Padlet) để tạo một bức tường trống mới, nhấp đúp chuột phải để trình bày hay đưa ra ý kiến của mình về vấn đề thảo luận hay các hoạt động khác.




3. Strawpoll.me  




3.1 Straw poll.me là gì?




Straw poll.me là website dùng để tạo câu hỏi và lấy ý kiến thăm dò, tính tỷ lệ phần trăm.
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3.2. Các bước thực hiện




- Step 1: Truy cập https://strawpoll.me



- Step 2: Tạo câu hỏi và cho phép các sự lựa chọn (allow poll multiple choices) để tạo ra phiếu bầu (create poll).



- Step 3: Phiếu bầu sẽ được tự động mã hóa và hiển thị tại đường link (your poll has been created and now is available at /5515272).



- Step 4: Truy cập đường Link vừa cho, chọn, bầu và xem kết quả (tick, vote, result).




4. Drive Google




4.1 Drive Google là gì?

          



Khi cài đặt Drive trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính,       chúng ta có bộ nhớ đám mây miễn phí cho phép lưu giữ tệp an toàn và dễ dàng truy cập từ mọi nơi.

Drive cấp cho bạn 15 GB bộ nhớ trực tuyến miễn phí của Google để bạn có thể lưu giữ mọi thứ (ảnh, câu chuyện, thiết kế, bản vẽ, bản ghi, video ...).

Bạn có thể nhanh chóng mời người khác xem, tải xuống và cộng tác trên tất cả những tệp bạn muốn, không cần đến tệp đính kèm qua email.
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4.2 Các bước thực hiện

- Step 1: Truy cập http://www.google.com.vn/intl/vi/drive/download
- Step 2: Truy cập https://accounts.google.com/servicelogin%3Felo%3D1 để tạo tài khoản với tên và mật khẩu của người sử dụng, (có thể sử dụng địa chỉ Email có sẵn) rồi đăng nhập với tài khoản ấy.

- Step 3: Truy cập Drive, tạo File (Create), tải lên (Upload).



5. Fromtexttospeech




5.1 Fromtexttospeech là gì?




Là phần mềm ứng dụng giúp cho người sử dụng chuyển đổi từ File văn bản sang File âm thanh một cách dễ dàng, không cần khai báo địa chỉ email hay tài khoản. Phần mềm này đặc biệt hữu hiệu cho người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. 
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5.2 Các bước thực hiện




- Step 1: Truy cập www. Fromtexttospeech.com




- Step 2: Đưa nội dung văn bản muốn chuyển đổi bằng cách đánh máy hay cắt dán (simple type or copy and paste your text here).



- Step 3: Chọn ngôn ngữ, chọn giọng nói, chọn tốc độ, rồi nhấp tạo File. (Select language - select voice - select speed - create sound file).



- Step 4: Tải File âm thanh vừa tạo (Download audio file).



6. Goo.gl



6.1 Goo.gl là gì?

Là phần mềm ứng dụng giúp cho người sử dụng có thể rút ngắn đường truy cập (url shortener). Trong trường hợp người ta muốn giới thiệu một trang Web hữu ích có địa chỉ truy cập dài và khó nhớ, việc rút gọn đường truy cập sẽ rất cần thiết và hiệu quả.




Ví dụ ta có địa chỉ truy cập dài sau: http://cdspbacninh.edu.vn/index.php/van-ban-gdpl/thong-bao/1220-kh-doi-moi-phuong-phap-day-hoc-nam-hoc-2015-2016



Sau khi rút ngắn lại sẽ còn là: http://goo.gl/jqK3Qj




6.2. Các bước thực hiện

 


- Step 1: Truy cập goo.gl




- Step 2: Dán đường link dài mà bạn muốn rút ngắn lại (Paste your long URL here).



- Step 3: Nhấp chuột vào lệnh rút ngắn đường link (Shorten URL), rồi ghi lại đường link đã được rút ngắn (copy new URL).
    Tóm lại, ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ  là việc làm rất cần thiết và hữu ích. Việc khai thác và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ cho bài giảng để mang lại hứng thú và hiệu quả tích cực cho mỗi tiết học là một đòi hỏi mang tính chất xu thế thời đại đối với người dạy học. Hy vọng những phần mềm ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập nêu trên sẽ được giới thiệu, khai thác và sử dụng  rộng rãi, mang lại những giờ học sôi nổi, hứng thú và hiệu quả.
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